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SWITCH  CÔNG  NGHIỆP

Switch công nghiệp 4 Ports G-IES-2GX4GP-SFP
Mã sản phẩm: G-IES-2GX4GP-SFP

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm Switch công nghiệp 4 Ports G-IES-2GX4GP-SFP

Hãng sản xuất G-NET

Mã sản phẩm G-IES-2GX4GP-SFP

Loại sản phẩm Switch công nghiệp lắp DIN rail

Trọng lượng 0,55 kg

Xuất xứ Chính hãng

Cổng Ethernet 4 × 10/100/1000BASE-T RJ45, auto MDI/MDIX

Cổng quang 2 × khe SFP 1000Base-X

Cổng quản lý 1 × Console

Cổng PoE 4 × 10/100/1000 Mbps PoE PSE

Chuẩn PoE IEEE 802.3af (52V DC, 300 mA, tối đa 15,4 W/cổng); IEEE 802.3at (52V DC,
600 mA, tối đa 30 W/cổng)

Tổng công suất PoE 120 W (tuỳ chọn)

Băng thông backplane 20 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp gói 7,44 Mpps

Bảng địa chỉ MAC 8K

Kiến trúc chuyển mạch Store and Forward

Chuẩn mạng IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.3af / 802.3at / 802.3az EEE

VLAN 802.1Q, tối đa 256 nhóm trong 4094 VLAN ID; Q-in-Q; Voice VLAN; Private
VLAN; GVRP

Gộp cổng IEEE 802.3ad LACP và trunk tĩnh, 8 nhóm × 8 cổng

Spanning Tree STP 802.1D, RSTP 802.1w, MSTP 802.1s

Multicast IGMP v2/v3 snooping + querier, tối đa 256 nhóm; MLD v1/v2 snooping

ACL IPv4/IPv6 theo IP và theo MAC

Nguồn cấp DC 44 V ~ 56 V

Chống tĩnh điện 6 kV ESD

Tản nhiệt Không quạt (fanless)

Kích thước (R × S × C) 44,5 × 100 × 105 mm

Nhiệt độ hoạt động / bảo quản −40 °C ~ +85 °C, độ ẩm 5 % ~ 95 %

Chứng nhận FCC Part15 Class A, CE, RoHS
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Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/switch-cong-nghiep-4-ports-g-ies-2gx4gp-sfp.html


